
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lựa chọn du học Trung Quốc của bạn /你的中国留学选择 

广 州 城 建 职 业 学 院 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ QUẢNG CHÂU 

这里是你学习的乐园，成长的摇篮。 
Nơi đây là thiên đường học tập của bạn, 

cái nôi của sự phát triển. 
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创办于 1960 年 

广东省唯一 A 类（一流）民办高职院校 
· 教育部第一批现代学徒制试点高校 

· 教育部首批“1+X”证书试点高校 

· 教育部职业院校数字校园建设实验校 

· 广东省唯一获准开展四年制应用型本科试点的民办高职院校 

· 全国和广东省大学生创新创业教育示范校 

· 国家住房与城乡建设部职业技能鉴定试点单位 

· 第 45 届世界技能大赛混凝土建筑项目中国集训基地 

· 国家教学成果二等奖、广东省教学成果一、二等奖获得者 

· 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛银奖和广东

省分赛金奖获得者 

· 第 45 届世界技能大赛混凝土建筑项目金牌获得者 

  校训：修德、砺能、崇学、尚行 
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Thành lập vào năm 1960 
Trường Cao đẳng nghề tư thục hạng A (hạng nhất) duy nhất tại 

tỉnh Quảng Đông 
· Nhóm các trường Cao đẳng đầu tiên được Bộ Giáo dục chọn làm nơi thí 

điểm học nghề hiện đại  
· Nhóm các trường Cao đẳng đầu tiên thí điểm cấp chứng chỉ “1+X1” của 

Bộ Giáo dục 
· Trường thực nghiệm xây dựng khuôn viên kỹ thuật số trong các trường 

Cao đẳng nghề của Bộ Giáo dục 
· Trường Cao đẳng nghề tư thục duy nhất tại tỉnh Quảng Đông được phép 

triển khai thí điểm đào tạo sinh viên chính quy theo hình thức ứng dụng 
bốn năm 

· Trường mẫu về giáo dục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên tỉnh 
Quảng Đông và toàn quốc 

· Đơn vị thí điểm thẩm định kỹ năng nghề của Bộ Nhà ở và Phát triển Nông 
thôn - Đô thị Quốc gia 

· Căn cứ tập huấn của Trung Quốc trong Dự án xây dựng bê tông kỳ thi tay 

nghề thế giới lần thứ 45 

· Đoạt giải nhì giải thưởng thành tựu giảng dạy quốc gia và giải nhất, giải 

nhì giải thưởng thành tựu giảng dạy tỉnh Quảng Đông 

· Giành Huy chương bạc vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo “Internet+” Trung Quốc lần thứ 5 và Huy chương vàng cuộc thi cấp 

tỉnh Quảng Đông  

· Giành huy chương vàng của Dự án xây dựng bê tông trong kỳ thi tay nghề 

thế giới lần thứ 45 

 

 

  



 

 
文凭：大学专科（有 4 年制合作本科） 
Bằng tốt nghiệp: Cao đẳng nghề  
(có chương trình chính quy hợp tác 4 năm) 
学制：3-4 年 
Thời gian học: 3-4 năm 
入学：9 月 
Nhập học: Tháng 9 
————————————————— 
 
 
 

 
 

专业名称 职业发展 

建筑工程技术 

（有 4 年制合作本科） 

· 在工程建设领域，从事建筑技术员、施工或结构工程师、

项目经理、工程监理等岗位的工作。 

工程造价 

（有 4 年制合作本科） 

· 在工程造价领域，从事造价师、BIM 建模师、项目经理

等岗位的工作。 

建 筑 工 程 学 院/ Học viện kỹ thuật xây dựng 

主要专业介绍/Giới thiệu chuyên ngành chính 
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测绘地理信息技术 
· 在测绘与地理信息工程领域，从事测绘和地理信息工程

技术员、工程测量员/工程师等岗位的工作。 

建筑设计 
· 在建筑设计领域，从事建筑绘图员、设计员、设计师、

设计总监、项目经理等岗位的工作。 

建筑装饰工程技术 
· 在建筑装饰设计与施工领域，从事建筑装饰设计员、设

计师、工程监理、项目经理等岗位的工作。 

园林工程技术 
· 在园林工程设计与施工领域，从事园林工程设计员、设

计师、工程监理、项目经理等岗位的工作。 

建筑设备工程技术 
· 在建筑设备安装与消防工程领域，从事建筑消防员、建

筑设备施工安装/设计/造价/安全管理技术员、工程师等

岗位的工作。 

市政工程技术 
· 在市政工程施工领域，从事施工员、监理员、BIM 建模

员、工程师和项目经理等岗位的工作。 

建设工程管理 
在建筑施工管理领域，从事施工员、监理员、BIM 建模

员、工程师和项目经理等岗位的工作。 
 

Tên chuyên ngành Phát triển nghề nghiệp 
Kỹ thuật công trình xây 

dựng 
(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực xây dựng công trình, làm ở 
các vị trí kỹ thuật viên xây dựng, kỹ sư thi công hoặc 
kết cấu, quản lý dự án, giám sát công trình, v.v. 

Chi phí xây dựng công 
trình 

(có chương trình chính quy 
hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực chi phí xây dựng công trình, 
làm ở các vị trí kỹ sư chi phí xây dựng, kỹ sư lập mô 
hình BIM, quản lý dự án, v.v. 

Kỹ thuật thông tin địa lý và 
đo vẽ bản đồ 

· Công việc trong lĩnh vực kỹ thuật thông tin địa lý và đo 
vẽ bản đồ, làm ở các vị trí kỹ thuật viên, nhân viên trắc 
địa công trình /kỹ sư công trình kỹ thuật thông tin địa 
lý và đo vẽ bản đồ, v.v. 

Thiết kế kiến trúc 

· Công việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, làm ở các 
vị trí nhân viên vẽ bản đồ kiến trúc, nhân viên thiết kế, 
kỹ sư thiết kế, tổng thanh tra thiết kế, quản lý dự án, 
v.v. 

Kỹ thuật công trình trang trí 
kiến trúc 

· Công việc trong lĩnh vực thiết kế và thi công trang trí 
kiến trúc, làm ở các vị trí nhân viên thiết kế trang trí 
kiến trúc, kỹ sư thiết kế, giám sát công trình, quản lý 
dự án, v.v. 
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Kỹ thuật công trình sân vườn 

· Công việc trong lĩnh vực thi công và thiết kế công trình 
sân vườn, làm ở các vị trí nhân viên thiết kế công trình 
sân vườn, kỹ sư thiết kế, giám sát công trình, quản lý 
dự án, v.v. 

Kỹ thuật công trình thiết bị 
xây dựng 

· Công việc trong lĩnh vực lắp đặt thiết bị xây dựng và 
công trình phòng cháy hữa cháy, làm ở các vị trí nhân 
viên phòng cháy chữa cháy xây dựng, kỹ thuật viên lắp 
đặt thi công/thiết kế/chi phí/quản lý an toàn, kỹ sư thiết 
bị xây dựng, v.v. 

Kỹ thuật công trình thị chính 
· Công việc trong lĩnh vực thi công công trình thị chính, 

làm ở các vị trí nhân viên thi công, giám sát viên, nhân 
viên lập mô hình BIM, kỹ sư và quản lý dự án, v.v. 

Quản lý công trình xây dựng 
· Công việc trong lĩnh vực quản lý thi công xây dựng, 

làm ở các vị trí nhân viên thi công, giám sát viên, nhân 
viên lập mô hình BIM, kỹ sư và quản lý dự án, v.v. 

 

 

 

 

广州城建-中辰钢构“一带一路”卢旺达实训基地 
Cơ sở thực hành Rwanda “Một vành đai một con đường” kết 

cấu thép Zhongchen- Xây dựng đô thị Quảng Châu  
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专业名称 职业发展 

计算机应用技术 
（有 4 年制合作本科） 

· 在计算机应用领域，从事网站开发、UI 设计、VR 视频

开发、信息与通信工程的设计师、工程师等岗位的工作。 

软件技术 
（有 4 年制合作本科） 

· 在软件开发应用领域，从事大数据开发、应用、运营、

维护的程序员、软件测试员、软件工程师、系统工程师

等岗位的工作。 

计算机网络技术 
（有 4 年制合作本科） 

· 在信息系统安全领域，从事信息安全管理员、网络管理

员、信息系统工程师等岗位的工作。 

电子商务 

（有 4 年制合作本科） 

· 在电子商务领域，从事电子商务营销推广、图像处理、

数据分析、客户沟通等技术岗位的工作。 

物联网应用技术 
· 在物联网开发应用领域，从事嵌入式系统开发工程师、

物联网应用开发工程师、物联网运营维护工程师等岗位

的工作。 

移动通信技术 
· 在移动通信领域，从事移动通信工程设计、施工、监理

和设备运营维护技术员、工程师等岗位的工作。 
 
 

信 息 工 程 学 院/ Học viện kỹ thuật thông tin 
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Tên chuyên ngành Phát triển nghề nghiệp 

Kỹ thuật ứng dụng máy 

tính 

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực ứng dụng máy tính, làm ở các 

vị trí phát triển trang web, thiết kế UI, phát triển video 

VR, kỹ sư thiết kế, kỹ sư kỹ thuật thông tin và truyền 

thông, v.v. 

Kỹ thuận phần mềm 

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực ứng dụng phát triển phần 

mềm, làm ở các vị trí lập trình viên ứng dụng, vận 

hành, bảo trì, phát triển dữ liệu lớn, nhân viên kiểm tra 

phần mềm, kỹ sư phần mềm, kỹ sư hệ thống, v.v. 

Kỹ thuật mạng máy tính 

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực bảo mật hệ thống thông tin, 

làm ở các vị trí quản trị viên bảo mật thông tin, quản trị 

viên mạng, kỹ sư hệ thống thông tin, v.v.  

Thương mại điện tử  

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, làm ở các 

vị trí xúc tiến marketing thương mại điện tử, xử lý ảnh, 

phân tích dữ liệu, giao tiếp khách hàng và các vị trí kỹ 

thuật khác. 

Kỹ thuật ứng dụng IoT 

· Công việc trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng IoT, 

làm ở các vị trí kỹ sư phát triển hệ thống nhúng, kỹ sư 

phát triển ứng dụng IoT, kỹ sư vận hành và bảo trì IoT, 

v.v. 

Kỹ thuật truyền thông di 
động 

· Công việc trong lĩnh vực truyền thông di động, làm ở 

các vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên thiết kế, thi công, giám sát 

và vận hành bảo trì thiết bị kỹ thuật truyền thông di 

động, v.v. 
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专业名称 职业发展 

机电一体化技术 

（有 4 年制合作本科） 

· 在机电一体化技术应用领域，从事机电设备安装、调试、

维护、CAD 绘图、CNC 编程的技术员、工程师等岗位

的工作。 

汽车检测与维修技术 

（有 4 年制合作本科） 

· 在汽车制造与维修领域，从事传统汽车制造、检测、维

修、售后服务等技术岗位的工作。 

新能源汽车技术 

（有 4 年制合作本科） 

· 在新能源汽车领域，从事新能源汽车制造、检测、维修、

售后服务以及汽车机电系统检修等技术岗位的工作。 

数控技术 
· 在数控制造生产领域，从事数控机械设计与制造、数控

编程与加工的技术员、工程师等岗位的工作。 

机械设计与制造 

· 在机械设计与制造领域，从事机械结构设计与开发、机

械产品造型设计与生产、高级计算机辅助设计的技术员、

工程师等岗位的工作。 

模具设计与制造 
· 在模具设计与制造领域，从事模具设计与制造、产品设

计与开发的技术员、工程师等岗位的工作。 

电气自动化技术 
· 在电气自动化技术应用领域，从事电气设备安装、调试、

自动化设备检测的技术员、工程师等岗位的工作。 

机 电 工 程 学 院/ Học viện kỹ thuật cơ điện 
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Tên chuyên ngành Phát triển nghề nghiệp 

Kỹ thuật hệ thống điện 

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật hệ thống 

điện, làm ở các vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên lắp đặt, vận 

hành, bảo trì, vẽ bản đồ CAD, lập trình CNC cho các 

thiết bị cơ điện, v.v. 

Kỹ thuật kiểm tra và 

sửa chữa ô tô  

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực sản xuất và sửa chữa ô tô, làm ở 

các vị trí sản xuất ô tô truyền thống, kiểm tra, bảo dưỡng, 

dịch vụ hậu mãi và các vị trí kỹ thuật khác. 

Kỹ thuật ô tô năng 

lượng mới  

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực ô tô năng lượng mới, làm ở các 

vị trí kỹ thuật sản xuất ô tô năng lượng mới, kiểm tra, sửa 

chữa, dịch vụ sau bán hàng và bảo trì hệ thống cơ điện ô 

tô và các vị trí kỹ thuật khác. 

Công nghệ CNC 

· Công việc trong lĩnh vực sản xuất chế tạo CNC, làm ở 

các vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên thiết kế và chế tạo máy 

CNC, lập trình và gia công CNC, v.v. 

Thiết kế và chế tạo cơ khí 

· Công việc trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo cơ khí, làm 

ở các vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên thiết kế và phát triển kết 

cấu cơ khí, thiết kế và sản xuất mô hình sản phẩm cơ 

khí, thiết kế hỗ trợ máy tính cao cấp, v.v. 

Thiết kế và chế tạo khuôn 

đúc 

· Công việc trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo khuôn đúc, 

làm ở các vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên thiết kế và chế tạo, 

thiết kế và phát triển sản phẩm khuôn đúc, v.v. 

Kỹ thuật điện và tự động 

hóa  

· Công việc trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật điện và tự 

động hóa, làm ở các vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên lắp đặt, 

vận hành thử thiết bị điện, kiểm tra thiết bị tự động hóa, 

v.v. 
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专业名称 职业发展 

室内艺术设计 

（有 4 年制合作本科） 

· 在室内艺术设计领域，从事室内设计、家具设计、室内

陈设设计、展示设计等工程设计与施工管理等技术岗位

的工作。 

环境艺术设计 

（有 4 年制合作本科） 

· 在环境艺术设计领域，从事室内设计、园林景观设计、

建筑外立面设计以及室内外环境工程的施工指导与项目

管理等技术岗位的工作。 

动漫制作技术 

（媒体艺术设计方向） 

· 在媒体艺术设计领域，从事动漫设计、动漫影视后期制

作、网站 UI 设计与制作等技术岗位的工作。 

动漫制作技术 

（影视动画设计方向） 

· 在游戏与动漫制作领域，从事游戏原画设计、动画制作、

漫画绘制、模型制作与后期合成等技术岗位的工作。 

广告设计与制作 

· 在广告设计与制作领域，从事广告文案、平面广告和影

视广告设计、电商美工、网页设计与制作等技术岗位的

工作。 

产品艺术设计 

（首饰设计方向） 

· 在工艺品、首饰等产品设计领域，从事珠宝、流行饰品、

工艺品设计师等技术岗位的工作。 

服装与服饰设计 

· 在服装与服饰设计领域，从事服装设计、服装版型设计、

电脑时装绘画、服装陈列、服装形象设计等技术岗位的

工作。 
 

Tên chuyên ngành Phát triển nghề nghiệp 

Thiết kế nghệ thuật nội 

thất  

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực thiết kế nghệ thuật nội thất, làm ở 

các vị trí thiết kế nội thất, thiết kế vật dụng trong nhà, thiết 

kế đồ trang trí nội thất, thiết kế trưng bày, quản lý thi công 

và thiết kế công trình khác, các vị trí kỹ thuật khác. 

艺术与设计学院/Học viện Nghệ thuật và Thiết kế 
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Thiết kế nghệ thuật môi 

trường  

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực thiết kế nghệ thuật môi trường, 

làm ở các vị trí thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan sân 

vườn, thiết kế mặt tiền công trình cùng với chỉ đạo thi công 

và quản lý dự án công trình môi trường trong nhà và ngoài 

trời, các vị trí kỹ thuật khác. 

Kỹ thuật sản xuất hoạt 

hình 

(Hướng thiết kế nghệ 

thuật truyền thông) 

· Công việc trong lĩnh vực thiết kế nghệ thuật truyền thông, 

làm ở các vị trí thiết kế hoạt hình, sản xuất hậu kỳ truyền 

hình điện ảnh, hoạt hình, thiết kế và sản xuất UI trang web, 

các vị trí kỹ thuật khác. 

Kỹ thuật sản xuất hoạt 

hình 

 (Hướng thiết kế truyền 

hình điện ảnh, hoạt hình) 

· Công việc trong lĩnh vực sản xuất game và hoạt hình, làm 

ở các vị trí thiết kế tranh gốc game, sản xuất hoạt hình, vẽ 

truyện tranh, sản xuất mô hình và tổng hợp hậu kỳ, các vị 

trí kỹ thuật khác. 

Thiết kế và sản xuất 

quảng cáo 

· Công việc trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất quảng cáo, 

làm ở các vị trí viết quảng cáo, thiết kế quảng cáo in và 

quảng cáo truyền hình điện ảnh, trang trí thương mại điện 

tử, thiết kế và sản xuất trang web, các vị trí kỹ thuật khác. 

Thiết kế nghệ thuật sản 

phẩm  

(Hướng thiết kế trang 

sức) 

· Công việc trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ, trang sức..., làm ở các vị trí kỹ sư thiết kế châu báu, 

trang sức thịnh hành, thủ công mỹ nghệ, các vị trí kỹ thuật 

khác. 

Thiết kế quần áo và trang 

phục 

· Công việc trong lĩnh vực thiết kế quần áo và trang phục, 

làm ở các vị trí thiết kế trang phục, thiết kế mẫu trang 

phục, hội họa thời trang máy tính, thiết kế triển lãm trang 

phục, thiết kế hình ảnh trang phục, các vị trí kỹ thuật khác. 
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专业名称 职业发展 

工商企业管理 

（有 4 年制合作本科） 

· 在现代企业经营管理领域，从事工商企业的行政助理、

业务员、人力资源专员、生产调度员、质量内审员等岗

位的工作。 

市场营销 
· 在市场营销领域，从事市场调研、产品销售、商务谈判、

客户管理、营销策划等岗位的工作。 

物流管理 
· 在现代物流领域，从事企业仓储、配送、运输、采购、

成本管理等岗位的工作。 

 其他专业：会计，财务管理，金融管理，人力资源管理。 

 

Tên chuyên ngành Phát triển nghề nghiệp 

Quản lý doanh nghiệp 
thương mại  

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực quản lý kinh doanh doanh 
nghiệp hiện đại, làm ở các vị trí trợ lý hành chính, nhân 
viên nghiệp vụ, chuyên viên nhân sự, điều phối viên sản 
xuất, nhân viên kiểm tra nội bộ chất lượng của doanh 
nghiệp thương mại, v.v. 

经 济 与 管 理 学 院 

Học viện Ngoại ngữ và Ngoại thương 
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Marketing 

· Công việc trong lĩnh vực Marketing, làm ở các vị trí 

nghiên cứu thị trường, tiêu thụ sản phẩm, đàm phán kinh 

doanh, quản lý khách hàng, lập kế hoạch Marketing, v.v. 

Quản lý hậu cần 

· Công việc trong lĩnh vực hậu cần hiện đại, làm ở các vị 

trí kho hàng, phân phối, vận chuyển, thu mua, quản lý chi 

phí doanh nghiệp, v.v. 
Các chuyên ngành khác: Kế toán, Quản lý tài vụ, Quản lý tài chính, Quản lý nguồn 
nhân lực. 
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专业名称 职业发展 

国际经济与贸易 
 （跨境电商方向） 

· 在国际贸易跨境电商领域，从事跨境电子商务、网络营
销、外贸业务、跟单与单证、进出口货物管理等岗位的
工作。 

会展策划与管理 
· 在会展服务领域，从事会展策划、设计、服务、营销、

运营管理等岗位的工作。 

旅游管理 
· 在现代观光旅游领域，从事旅游企业运营与服务、旅游

线路产品策划和销售、旅游信息收集、沟通组织、计划
协调等岗位的工作。 

  其他专业：商务英语，商务日语，报关与国际货运。 

 

Tên chuyên ngành Phát triển nghề nghiệp 

Kinh tế quốc tế và thương 
mại 

  (Hướng thương mại điện 
tử xuyên biên giới) 

· Công việc trong lĩnh vực thương mại quốc tế, thương 
mại điện tử xuyên biên giới, làm ở các vị trí thương mại 
điện tử xuyên biên giới, marketing trực tuyến, nghiệp vụ 
ngoại thương, theo dõi và xác minh đơn hàng, quản lý 
hàng hóa xuất nhập khẩu, v.v. 

Quản lý và lập kế hoạch 
triển lãm 

· Công việc trong lĩnh vực dịch vụ triển lãm, làm ở các vị 
trí lập kế hoạch, thiết kế, dịch vụ, marketing, quản lý 
hoạt động triển lãm, v.v. 

Quản lý du lịch 

· Công việc trong lĩnh vực tham quan du lịch hiện đại, 
tham gia vào hoạt động và dịch vụ của các doanh nghiệp 
du lịch, lập kế hoạch và bán sản phẩm của tuyến du lịch, 
thu thập thông tin du lịch, tổ chức truyền thông, phối 
hợp nhịp nhàng các kế hoạch và các vị trí khác. 

外 语 外 贸 学 院 

 Học viện Ngoại ngữ và Ngoại thương 
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Các chuyên ngành khác: Tiếng Anh thương mại, Tiếng Nhật thương mại, Khai báo hải 
quan và vận chuyển hàng hóa quốc tế. 
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专业名称 职业发展 

网络新闻与传播 

（有 4 年制合作本科） 

· 在网络新闻与传播领域，从事新闻采编、网络传播、 媒

介经营管理等技术岗位的工作。 

传播与策划 

（有 4 年制合作本科） 

· 在新媒体传播与策划领域，从事商业策划、品牌策划、

文案策划、新媒体运营等技术岗位的工作。 

学前教育 

（有 4 年制合作本科） 

· 在幼儿教育领域，从事幼儿园或小学（低年级）教师、

管理员、经营者等岗位的工作。 

音乐表演 

· 在音乐表演与社区文化活动领域，从事幼儿园或小学

音乐教师、企事业单位和社区文体活动组织、策划等

岗位的工作。 

体育运营与管理 

· 在体育运营与管理领域，从事休闲体育指导、运动健

身教练、体育运动和体育场馆运营管理等技术岗位的

工作。 
 
 

Tên chuyên ngành Phát triển nghề nghiệp 

Tin tức Internet và 

Truyền thông  

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực truyền thông và tin tức Internet, 

làm ở các vị trí lấy và biên tập tin tức, truyền thông trực 

tuyến, quản lý kinh doanh môi giới, v.v. 

Truyền thông và lập kế 

hoạch  

(có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực truyền thông và lập kế hoạch 

truyền thông mới, làm ở các vị trí lập kế hoạch thương 

mại, lập kế hoạch thương hiệu, lập kế hoạch viết quảng 

cáo, hoạt động truyền thông mới, các vị trí kỹ thuật khác. 

人 文 学 院/ Học viện Nhân văn 
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Giáo dục mầm non 

 (có chương trình chính quy 

hợp tác 4 năm) 

· Công việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non, làm ở các 

vị trí giáo viên mần non hoặc tiểu học (lớp dưới), nhân 

viên quản lý, nhà kinh doanh, v.v. 

Trình diễn âm nhạc 

· Công việc trong lĩnh vực trình diễn âm nhạc và các hoạt 

động văn hóa cộng đồng, làm ở các vị trí giáo viên âm 

nhạc mầm non hoặc tiểu học, lập kế hoạch, tổ chức các 

hoạt động văn hóa, thể thao trong cộng đồng, đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp, v.v. 

Quản lý và hoạt động thể 

thao 

· Công việc trong lĩnh vực quản lý và hoạt động thể thao, 

làm ở các vị trí hướng dẫn thể thao giải trí, huấn luyện 

viên thể hình, thể thao, quản lý hoạt động sân vận động 

và hoạt động thể dục thể thao, các vị trí kỹ thuật khác. 
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广州城建职业学院为不懂中文或需要快速提高中文能力的国际学生开设有中文（汉

语）培训课程，包括：《综合汉语》、《汉语听说》、《中国武术》、《中国书画》、

《中国音乐》以及《汉语水平考试辅导》等。 

· 初级班：适合从未学过汉语、零基础的初学者。 

· 中级班：适合学习汉语半年以上，已经掌握汉语听、说、读、写和口头交流基本技

能的学员。 

· 高级班: 适合已经达到汉语水平考试三级（HSK Level 3）或以上，希望能直接申请

进入大学学习专业的学员。 

Trường Cao đẳng nghề Xây dựng Đô thị Quảng Châu mở các khóa đào tạo tiếng Trung 

(tiếng Hán) cho sinh viên quốc tế không biết tiếng Trung hoặc cần nhanh chóng nâng cao 

năng lực tiếng Trung, bao gồm: “Tiếng Trung tổng hợp”, “Nghe nói tiếng Trung”, “Võ thuật 

Trung Quốc”, “Thư họa Trung Quốc”, “Âm nhạc Trung Quốc” và “Phụ đạo HSK”, v.v. 

• Lớp Sơ cấp: Thích hợp cho người mới học, chưa từng học tiếng Trung và chưa có nền 

tảng. 

中文（汉语）培训课程 
为你进入中国大学学习专业课程铺平道路 

Khóa đào tạo tiếng Trung (tiếng Hán) 
San bằng con đường để đưa bạn vào trường đại học Trung Quốc học các khóa học 

chuyên ngành 

19 



• Lớp Trung cấp: Phù hợp với những học viên đã học tiếng Trung hơn nửa năm và đã 

nắm được các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp miệng bằng tiếng Trung. 

• Lớp Cao cấp: Phù hợp với những học viên đã đạt HSK từ cấp 3 trở lên và hy vọng có 

thể nộp hồ sơ trực tiếp vào Đại học để học chuyên ngành. 

 

 

 

 

 

 

 
广州城建职业学院 

国际学生申请流程与要求 
 

中国欢迎国际学生自费来华留学。广州城建职业学院是一所具备招收国际留学生资

格的中国高校。 

  1. 申请流程 

  直接向广州城建职业学院申请。 

  2. 申请类别与学制 

  对于不同课程类别的国际学生，其学制是不同的： 

  1) 三年制大专: 3 - 4 年（合作本科专业为四年） 

2) 汉语培训班：无学习时间限制 

3）职业技能培训班：1 周-1 年 

4）访问学者、研修生：半年-1 年 

  3. 申请资格 

  1) 必须是身体健康的非中国籍学生 

2) 学历要求: 
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· 三年制大专: 须有高中毕业证或完成 12 年教育的证明 

· 汉语培训班：须有初中毕业证或完成 9 年教育的证明 

· 职业技能培训班：须有初中毕业证或完成 9 年教育的证明 

· 访问学者、研修生：须完成至少一年的大学教育 

4. 费用 

请参阅《广州城建职业学院国际学生招生简章》。 

  5. 申请材料 

1) 填写《留学生个人简历表》和《广州城建职业学院外国留学生入学申请表》。 

2) 经过公证的最高学历证明。如果申请人是大学生或已经工作的，须提交在读大

学出具的证明或雇主出具的在职证明。 

3) 经过公证的高中成绩单。 

  4) 外国人体检证明。体检表格为中国卫生检疫部门统一印制，在中国驻外使领馆

可以申请办理。申请人须严格按照《外国人体格检查记录》中要求的项目进行检查。缺

项、未贴有本人照片或照片上未盖骑缝章的《外国人体格检查记录》无效。体格检查记

录验证证明或健康检查证明书，签发时间须在 6 个月内。 

5) 无犯罪记录证明。由申请人国籍国或经常居住地警察、安全、法院部门出具并

经中国驻外使、领馆认证或外国驻华使、领馆认证，认证应为非宣誓性认证。在港澳特

别行政区和台湾地区出具的无犯罪记录证明，应经所在地区公证机关公证。无犯罪记录

签发时间应在 6 个月内。 外交（含外国驻华使、领馆）出具的非宣誓性无犯罪记录可

直接接收，不再认证。 

6）护照复印件及半年内的彩色照片。 

7）申请学习音乐专业的须提交一件由本人创作录制作品；申请学习美术专业的须

提交六张本人作品的彩色照片（素描 2 张，彩色绘画 2 张，其他作品 2 张）。 

6. 录取通知书 

一经录取，广州城建职业学院将把录取通知书和中国留学签证表(JW202) 直接邮

寄给学生本人。 
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Trường Cao đẳng nghề Xây dựng Đô thị Quảng Châu  
Quy trình và yêu cầu nộp hồ sơ của sinh viên quốc tế 

    

    Trung Quốc chào đón sinh viên quốc tế tự trả phí đến Trung Quốc du học. Trường Cao 

đẳng nghề Xây dựng Đô thị Quảng Châu là một trường Cao đẳng của Trung Quốc có đủ tư 

cách tuyển nhận lưu học sinh quốc tế. 

1. Quy trình nộp hồ sơ 

Nộp hồ sơ trực tiếp cho Trường Cao đẳng nghề Xây dựng Đô thị Quảng Châu. 

2. Các loại nộp hồ sơ và thời gian học 

Đối với sinh viên quốc tế thuộc các loại khóa học khác nhau thì thời gian học khác nhau: 

1) Cao đẳng thời gian ba năm: 3-4 năm (chuyên ngành chính quy hợp tác là 4 năm) 

2) Lớp đào tạo tiếng Trung: Không giới hạn thời gian học 

3) Lớp đào tạo kỹ năng nghề: 1 tuần - 1 năm 

4) Học giả viếng thăm, sinh viên bồi dưỡng nghiên cứu: nửa năm - 1 năm 

3. Tư cách nộp hồ sơ 

1) Phải là sinh viên không phải quốc tịch Trung Quốc, cơ thể khỏe mạnh 

2) Yêu cầu trình độ học vấn: 

• Cao đẳng ba năm: Cần phải có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc giấy chứng 

nhận hoàn thành chương trình giáo dục 12 năm học 

• Lớp đào tạo tiếng Trung: Cần phải có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc chứng 

nhận hoàn thành chương trình giáo dục 9 năm học 

• Lớp đào tạo kỹ năng nghề: Cần phải có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc chứng 

nhận hoàn thành chương trình giáo dục 9 năm học 

• Học giả viếng thăm, sinh viên bồi dưỡng nghiên cứu: Cần phải hoàn thành ít nhất một 

năm học đại học 

4. Chi phí 

Vui lòng tham khảo “Thể lệ tuyển sinh lưu học sinh đến Trung quốc Trường Cao đẳng 

nghề Xây dựng Đô thị Quảng Châu”. 

5. Tài liệu nộp hồ sơ 

1) Điền vào “Bản sơ yếu lý lịch của lưu học sinh” và “Mẫu đơn xin nhập học của lưu học 

sinh nước ngoài Trường Cao đẳng nghề Xây dựng Đô thị Quảng Châu”. 
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2) Giấy xác nhận trình độ học vấn cao nhất đã được công chứng. Nếu người nộp hồ sơ là 

sinh viên đại học hoặc đã đi làm, cần phải nộp giấy xác nhận do trường Đại học cấp hoặc 

giấy xác nhận đương chức do người sử dụng lao động cấp. 

3) Bảng điểm Trung học phổ thông đã được công chứng. 

4) Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe của người nước ngoài. Mẫu kiểm tra sức khỏe 

được cơ quan kiểm dịch và y tế Trung Quốc làm và in thống nhất, có thể xin làm tại đại sứ 

quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài. Người nộp hồ sơ cần phải thực hiện kiểm 

tra nghiêm ngặt theo các mục yêu cầu trong “Hồ sơ kiểm tra sức khỏe của người nước ngoài”. 

“Hồ sơ kiểm tra sức khỏe của người nước ngoài” mà bị thiếu trang, chưa dán ảnh của chính 

người đó hoặc không đóng dấu giáp lai lên ảnh thì không có hiệu lực. Giấy chứng nhận xác 

minh hồ sơ kiểm tra sức khỏe hoặc giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe phải được cấp trong 

thời gian 6 tháng. 

5) Giấy chứng nhận không có tiền án, tiền sự. Do cơ quan cảnh sát, công an, Tòa án nơi 

thường trú hoặc quốc gia người nộp đơn mang quốc tịch cấp và được đại sứ quán hoặc lãnh 

sự quán Trung Quốc ở nước ngoài hoặc đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nước ngoài tại Trung 

Quốc chứng thực, chứng thực phải là chứng thực không mang tính tuyên thệ. Giấy chứng 

nhận không có tiền án, tiền sự được cấp tại Đặc khu hành chính Hồng Kông, Ma Cao và khu 

vực Đài Loan phải được cơ quan công chứng tại khu sở tại công chứng. Thời gian cấp giấy 

chứng nhận không có tiền án, tiền sự trong vòng 6 tháng. Giấy chứng nhận không có tiền án, 

tiền sự không mang tính tuyên thệ ngoại giao (bao gồm cả đại sứ quán và lãnh sự quán nước 

ngoài tại Trung Quốc) cấp có thể được nhận trực tiếp mà không cần chứng thực. 

6) Bản sao hộ chiếu và ảnh màu trong vòng nửa năm. 

7) Nếu nộp hồ sơ học chuyên ngành âm nhạc thì cần phải nộp tác phẩm thu ghi do chính 

mình sáng tác; nếu nộp hồ sơ học chuyên ngành nghệ thuật, thì cần phải nộp sáu bức hình 

màu tác phẩm của chính mình (2 bức phác họa, 2 bức tranh màu, 2 bức tác phẩm khác). 

6. Giấy thông báo trúng tuyển  

Khi trúng tuyển, Trường Cao đẳng nghề Xây dựng Đô thị Quảng Châu sẽ gửi Giấy 

thông báo trúng tuyển và Mẫu Visa du học Trung Quốc (JW202) trực tiếp qua đường bưu 

điện cho chính sinh viên đó. 
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· 广州城建职业学院外事办公室（国际交流中心） 
地址：中国 广州市从化区环市东路 166 号；邮政编码：510925 

电话/传真: 86-20-87998802；Email: gzccc_intl@outlook.com 

· Văn phòng đối ngoại Trường Cao đẳng nghề Xây dựng Đô thị Quảng 
Châu (Trung tâm giao lưu quốc tế) 

Địa chỉ: Số 166 đường Hoàn Thị Đông, khu Tòng Hóa, thành phố Quảng Châu, tỉnh 
Quảng Đông, Trung Quốc; Mã bưu điện: 510925 

Điện thoại/Fax: 86-20-87998802; Email: gzccc_intl@outlook.com 
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